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I. LÝ THUYẾT

1- Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái.

- Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng  các thông số trạng thái : thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T. 

Với T = t + 273

  T: nhiệt độ tuyệt đối ( K).

- Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái, gọi tắt là quá trình.
2- Định nghĩa các đẳng quá trình.

* Quá trình đẳng nhiệt : Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt.

* Quá trình đẳng tích : Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích.
* Quá trình đẳng áp : Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi gọi là quá trình đẳng áp.

3- Phát biểu định luật Bôi-lơ Ma-ri-ốt và định luật Sác-lơ.

* Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt :

  Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

p. V = hằng số                                                                                        Hay    p1. V1 = p2. V2
Với p1, V1 : áp suất và thể tích của lượng khí ở trạng thái 1.

        p2, V2 : áp suất và thể tích của lượng khí ở trạng thái 2.

* Định luật Sác-lơ: 

  Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.



[image: image1.wmf]T

p

= hằng số.


Hay 
Với p1, T1 : áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí ở trạng thái 1.

        p2, T2 : áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí ở trạng thái 2.

4- Định nghĩa đường đẳng nhiệt, đường đẳng tích và đường đẳng áp.

* Đường đẳng nhiệt:

Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.

Trong hệ tọa độ (p,V), đường đẳng nhiệt là đường hyperbol.

* Đường đẳng tích: 

Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đường đẳng tích.

Trong hệ tọa độ (p,T), đường đẳng tích là đường thẳng có đường kéo dài qua gốc tọa độ.

* Đường đẳng áp: 

Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi gọi là đường đẳng áp.

Trong hệ tọa độ (V,T), đường đẳng áp là đường thẳng có đường kéo dài qua gốc tọa độ.

5- Mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ trong quá trình đẳng áp? (định luật quá trình đẳng áp)

Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
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Với V1, T1 : thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí ở trạng thái 1.

        V2, T2 : thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí ở trạng thái 2.

6- Nội năng là gì? Nội năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
* Khái niệm nội năng: Trong nhiệt động lực học người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật. Ký hiệu là U (J).

* Nội năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật: U = f(T,V).

   Nội năng của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc nhiệt độ.

7- Nêu các cách làm thay đổi nội năng.
Có 2 cách:

1/ Thực hiện công:  Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác sang nội năng.

Ví dụ: Cọ xát miếng kim loại trên mặt bàn thì miếng kim loại nóng lên: nội năng miếng kim loại thay đổi.

2/ Truyền nhiệt:  Quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công gọi là quá trình truyền nhiệt. Trong quá trình này không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

Ví dụ: Cho miếng kim loại tiếp xúc với nguồn nhiệt.

8- Nhiệt lượng là gì?
Số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng (gọi tắt là nhiệt).

∆U = Q

∆U : độ biến thiên nội năng (J).

Q : nhiệt lượng vật nhận được hay tỏa ra (J).

Phát biểu nguyên lý I nhiệt động lực học.
Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.

∆U = A + Q

Quy ước: 

Q > 0 : hệ nhận nhiệt lượng.

Q < 0 : hệ truyền nhiệt lượng.

A > 0 : hệ nhận công.

A < 0 : hệ thực hiện công.

9- Vận dụng nguyên lý I nhiệt động lực học.
     Trong quá trình đẳng tích, nhiệt lượng mà chất khí nhận được chỉ dùng làm tăng nội năng. Quá trình đẳng tích là quá trình truyền nhiệt.

      Hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học có dạng:∆U = Q
II. BÀI TẬP

Dạng 1: Tìm p,V,T trong quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng (Bài 16 ( 22/ trang 93ĐC)

Ap dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng: 
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Dạng 2: Bài tập tổng hợp, tìm p,V,T ở mỗi trạng thái. Vẽ lại các đường biểu diễn trong những hệ tọa độ khác nhau (Bài 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37/ trang 94 ( 96ĐC)

* Vẽ: Vận dụng hình dạng các đường đẳng nhiệt, đẳng tích và đẳng áp trong các hệ tọa độ:
- Đường đẳng nhiệt:


- Đường đẳng tích:

- Đường đẳng áp:

*Tính p,V,T: Đọc số liệu từ đồ thị. Ap dụng công thức 03 đẳng quá trình.

Dạng 3: Tìm độ biến thiên nội năng∆U, công A, nhiệt lượng Q (Bài 1,2,3,5,6 / 97ĐC)
Ap dụng nguyên lý I nhiệt động lực học:   ∆U = A + Q
Q > 0 <=> vật nhận nhiệt lượng.

Q < 0 <=>vật truyền nhiệt lượng.

A > 0 <=> vật nhận công.

A < 0 <=> vật thực hiện công.
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